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THÔNG BÁO 
Nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên 

Học kỳ I năm học 2024 - 2025 

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo nộp 

hồ sơ thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên học kỳ I năm học 2024-2025 với các 

nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ CẦN NỘP 

1. Chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập 

theo quy định của Nhà nước 

Đối tượng và hồ sơ cần nộp: Thực hiện theo mục II - V của Hướng dẫn số 

935/HD-ĐHVH ngày 30/6/2023. 

2. Chính sách hỗ trợ đối với sinh viên con cán bộ viên chức đang công tác tại 

Đại học Đà Nẵng 

- Đối tượng: Con của cán bộ viên chức, người lao động (CBVC - NLĐ) đang 

công tác tại cơ quan/trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. 

- Hồ sơ cần nộp: Đơn đề nghị hỗ trợ học phí có xác nhận là con của CBVC - 

NLĐ đang công tác tại cơ quan/trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng (theo mẫu). 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2024. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ  

Phòng Công tác sinh viên, Phòng A.105 Khu V - Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (gặp cô Nga). 

3. Lưu ý 

 - Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên 

có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí 

học tập cho kỳ tiếp theo. Nếu thực hiện không đúng quy định, sinh viên phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

 - Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở 

giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế 

độ ưu đãi. 

III. RÀ SOÁT THÔNG TIN SINH VIÊN HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

VÀ NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ CHÍNH SÁCH 

Sinh viên kiếm tra, rà soát danh sách đối tượng, mức hưởng…và nộp hồ sơ bổ 

sung (nếu có): 



1. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng chế độ miễn, giảm học phí 

KHÔNG phải nộp hồ sơ, chỉ NỘP bổ sung đơn đề nghị miễn, giảm học phí (xem Phụ 

lục 1 đính kèm). 

2. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng chế độ miễn, giảm học phí PHẢI 

nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 2 đính kèm). 

3. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập 

PHẢI nộp bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 3 đính kèm). 

4. Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp xã hội PHẢI nộp 

bổ sung hồ sơ (xem Phụ lục 4 đính kèm). 

 5. Danh sách sinh viên con CBVC - NLĐ đang công tác tại cơ quan/trường thành 

viên thuộc Đại học Đà Nẵng hưởng chế độ hỗ trợ 50% học phí PHẢI nộp bổ sung hồ 

sơ (xem Phụ lục 5 đính kèm).  

 Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ thực hiện chế độ chính sách học kỳ I, 

năm học 2024 - 2025 sinh viên được biết và thực hiện nộp hồ theo đúng đối tượng và 

thời gian quy định; trường hợp chậm trễ và hồ sơ không đầy đủ Nhà trường không 

chịu trách nhiệm giải quyết.  

Trong thời gian thông báo sinh viên có ý kiến, thắc mắc đề nghị liên hệ: Cô 

Nguyễn Thị Nga - Phòng Công tác sinh viên (Phòng V.A105) 

E-mail: congtacsinhvien@vku.udn.vn 

ĐT: 0236.3667.129. 

Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện đảm bảo theo quy định. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Phòng CTSV; Các Khoa (để thực hiện);  

- Đoàn thanh niên (để phối hợp); 

- Sinh viên (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CTSV. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Lê Thị Minh Đức 

mailto:congtacsinhvien@vku.udn.vn


 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN 

THUỘC ĐỐI TƯỢNG NỘP BỔ SUNG ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông báo số  1357/TB-ĐHVH ngày 26/ 8/2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

Stt 
Mã  

sinh viên 
          Họ và tên   Lớp Ngày sinh Đối tượng 

Mức 

miễn, 

giảm 

Ghi 

chú 

I KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH           

I.1 KHÓA 2020             

1 20IT342 Vũ Đình Tấn 20SE4 01/01/2002 Con Bệnh binh 100%   

2 20IT960 Phạm Minh Quan 20SE3 20/06/2002 Con Thương binh 100%   

3 20IT428 Nguyễn Văn Phúc Hiếu 20DA 23/10/2002 Con Thương binh 100%   

4 20IT468 Lê Thị Hồng Quý 20GIT 07/04/2002 
Con người hưởng chính sách như 

thương binh 
100%   

5 20IT519 Hoàng Ngọc Thạch 20SE6 21/09/2000 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

6 20IT852 Nguyễn Hữu Thông 20SE5 02/02/2001 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

7 20IT1023 Nguyễn Thanh Tùng 20SSE2 30/01/2002 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

8 20IT855 Lê Nguyễn Cẩm Tiên 20SE5 20/03/2002 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   



Stt 
Mã  

sinh viên 
          Họ và tên   Lớp Ngày sinh Đối tượng 

Mức 

miễn, 

giảm 

Ghi 

chú 

9 20IT403 Võ Hữu Thịnh 20SE1 21/03/2002 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

I.2 KHÓA 2021           

10 21AD052 Phạm Minh  Tâm 21AD 15/09/2003 Con Thương binh 100%   

11 21IT030 Phan Thành  Minh 21GIT 28/05/2000 Con Thương binh 100%   

12 21IT687 Phan Trung  Hiếu 21MC 20/02/2003 Con Liệt sỹ 100%   

13 21IT379 Phạm Hữu  Thắng 21SE5 01/11/2003 Con Thương binh 100%   

14 21IT558 Nguyễn Thị Mai  Lan 21SE1 21/09/2003 Con Thương binh 100%   

15 21IT580 Nguyễn Đình Anh  Tài 21SE2 06/02/2003 Con Thương binh 100%   

16 21AD064 Võ Nguyễn Quốc Trọng 21AD 10/12/2003 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

17 21IT545 Trần Anh Hào 21MC 20/11/2021 
Sinh viên mồi côi mẹ, không có cha 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   

18 21DA010 Thái Gia  Hân 21DA 30/09/2003 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   

19 21IT086 Nguyễn Tiến  Linh 21MC 17/04/2003 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

I.3 KHÓA 2022            

20 20IT124 Phạm Hoàng Thắng 22SE2 23/12/2002 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

21 22IT.B178 Dương Đình Sơn 22MCB 03/01/2004 Con thương binh 100%   

22 22IT.EB040 Phạm Trung Kiên 22ITe 09/09/2004 Con thương binh 100%   

23 22IT.EB073 Trần Hữu Nguyên Thắng 22ITe 23/09/2004 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 100%   



Stt 
Mã  

sinh viên 
          Họ và tên   Lớp Ngày sinh Đối tượng 

Mức 

miễn, 

giảm 

Ghi 

chú 

(được hưởng trợ cấp XH) 

24 22IT329 Trần Nguyễn Tuấn 22SE1 18/07/2004 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

25 22IT238 Trương Thanh Quân 22DA 22/12/2004 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

I.4 KHÓA 2023             

26 23IT237 Phan Văn  Sơn 23IT4 08/07/2005 Con thương binh 100%   

27 23IT.EB111 Mai Lê Minh  Trí 23ITe1 19/02/2005 Con thương binh 100%   

28 23IT020 Lê An  Bình 23IT3 07/04/2005 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

29 23IT159 Nguyễn Đình  Mạnh 23IT4 15/06/2005 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

30 23IT267 Lê Văn Minh  Thuận 23IT4 19/02/2004 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

II KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH - ĐIỆN TỬ          

II.1 KHÓA 2020           

31 20IT110 Kiều Đình Minh 20NS 24/08/2002 Con Thương binh 100%   

32 20IT083 Hoàng Thị Hải Vân 20NS 11/05/2002 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

II.2 KHÓA 2021            

33 21CE031 Nguyễn Quang  Lợi 21CE1 21/01/2003 Con Thương binh 100%   

34 21IT381 Võ Hoàng Thao 21NS 07/01/2003 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   



Stt 
Mã  

sinh viên 
          Họ và tên   Lớp Ngày sinh Đối tượng 

Mức 

miễn, 

giảm 

Ghi 

chú 

II.3 KHÓA 2022            

35 22CE032 Phạm Dương Ngọc Hào 22CE 12/11/2004 Con thương binh 100%   

II.4 KHÓA 2023            

36 23NS032 Trần Viết  Hoàng 23NS2 09/11/2005 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

III KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ          

III.2 KHÓA 2021          

37 21BA130 Hoàng Thị Yến  Vy 21BA1 07/07/2003 Con Thương binh 100%   

38 21BA162 Phạm Nguyễn Bích  Ngọc 21DM2 12/12/2003 Con Thương binh 100%   

39 21BA141 Lê Thị Bích  Hiển 21DM2 19/11/2003 
Con người hưởng chính sách như 

thương binh 
100%   

40 21BA222 Nguyễn Viết Phương  Hiếu 21EC 22/07/2003 Con Thương binh 100%   

41 21EL033 Phạm Thị Trà My 21EL 15/07/2003 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   

42 21BA115 Phạm Minh Thuận 21DM1 05/06/2003 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

III.3 KHÓA 2022          

43 22EL122 Huỳnh Thị Cát Triều 22EL2 20/05/2004 Con Thương binh 100%   

44 22EL128 Lê Thảo Phương Uyên 22EL2 25/02/2004 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

45 22BA008 Hoàng Khánh Chi 22BA 26/05/2001 Con thương binh 100%   



Stt 
Mã  

sinh viên 
          Họ và tên   Lớp Ngày sinh Đối tượng 

Mức 

miễn, 

giảm 

Ghi 

chú 

46 22BA097 Trần Thị Lệ Thảo 22BA 22/11/2004 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   

47 22DM006 Phạm Thị Ngọc Ánh 22DM 20/10/2004 Con của người bị TNLĐ-BNN 50%   

III.4 KHÓA 2023            

48 23DM136 Hồ Huyền  Trâm 23DM2 01/01/2005 Con Thương binh 100%   

49 23el112 Trần Hữu  Thảo 23EL2 22/05/2005 
Con người hưởng chính sách như 

thương binh 
100%   

50 23ET038 Ngô Hạ  Phương 23ET 24/06/2005 
Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 

(được hưởng trợ cấp XH) 
100%   

51 23EL017 Phạm Thị  Dung 23EL1 24/02/2005 
Sinh viên Khuyết tật nặng (được 

hưởng trợ cấp XH) 
100%   

 

Danh sách có 51 sinh viên 
 

 

 

 

 

 

 



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN  

HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ PHẢI NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Kèm theo Thông báo số  1357/TB-ĐHVH ngày 26/ 8/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Lớp Ngày sinh Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

Ghi 

chú 

I KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH         

I.1 Khóa 2020             

1 20IT201 Hồ Thị Cưa 20SE5 01/09/2002 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân tộc 

Vân Kiều) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  

2 20IT548 Alăng Thị Thanh Lam 20DA 15/08/2002 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân tộc 

Cơ Tu) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  

3 20IT090 Hồ Trung Dương 20SE3 08/08/2002 

SV là DTTS, ở vùng 

ĐBKK (Dân tộc Bru -Vân 

kiều; Thôn Ruộng, Hướng 

Hiệp, Đakrông, Quảng Trị) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  

I.2 Khóa 2021             

4 21IT250 Tững 21JIT 18/07/2003 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân tộc 

Bah nar) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  



Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Lớp Ngày sinh Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

Ghi 

chú 

I.3 Khóa 2022             

5 22DA021 Phan Thu Hiền 22DA 03/12/2004 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân tộc 

Cơ Tu) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  

6 22IT.EB061 Đinh Phi Nô 22ITe 15/05/2004 

SV là DTTS ít người ở 

thôn ĐBKK (Hrê) - Thôn 

Cận Sơn, Sơn Nham, Sơn 

Hà, Quảng Ngãi) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  

7 22IT.B253 La Hoàng Nhật Ý 22SE2B 02/03/2004 

SV là DTTS, ở vùng 

ĐBKK  

(Dân tộc Bana; thôn Tân 

Hòa, Sơn Phước, Sơn Hòa, 

Phú Yên 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  

I.4 Khóa 2023             

8 23IT.B173 Arất Thị Bích Phượng 23IT2B 26/05/2005 

SV là DTTS ít người thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Cơ tu) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo   

9 23IT.EB096 Vi Hữu Thành 23ITe2 05/08/2005 

SV là DTTS ít người thuộc 

hộ nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Thái) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo   

10 23IT207 A Phiên 23IT1 08/06/2005 

SV là DTTS ít người ở 

thôn ĐBKK  

(Gié -Triêng) - Đắk Sút; 

Đắk Kroong; Đắk Glei; 

Kon Tum) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  

11 23IT.EB012 Y- Adin Byă 23ITe2 29/05/2004 

SV là DTTS ít người ở 

thôn ĐBKK  

(Dân tộc Ê đê; Thôn Buôn 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  



Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Lớp Ngày sinh Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

Ghi 

chú 

Jăt B;  Ea Hiu; Krông Pắc; 

Đắk LắK) 

II. KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ        

II. 

1 
Khóa 2021             

12 21CE110 A Rất Quý 21CE2 03/03/2003 

SV là DTTS, ở vùng 

ĐBKK, (Dân tộc Cờ tu;  

Thôn Tu ngung-A bung; 

Arooi; Đông Giang; Quảng 

Nam 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy xác nhận thôn đặc biệt khó khăn 
  

II.2 Khóa 2023             

13 23CE027 Hồ Thị Huế 23CE2 26/06/2004 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân tộc 

Vân Kiều) 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  

III. 
KHOA KINH TẾ SỐ VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ 
        

14 21BA113 Cao Xuân Thành 21EC 22/07/2003 

SV là DTTS rất ít người , 

ĐBKK, (Dân tộc Chứt 

(sách); Hóa Lương; Hóa 

Sơn; Minh Hóa; Quảng 

Bình; Hộ nghèo, cận nghèo 

- Đơn đề nghị xét miến, giảm học phí 

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 
  

Danh sách có 14 sinh viên 
 



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN  

HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP PHẢI NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Kèm theo Thông báo số 1357/TB-ĐHVH ngày 26/ 8/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

1 20IT201 Hồ Thị Cưa 01/09/2002 20SE5 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Vân Kiều) 

 - Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

2 20IT548 Alăng Thị Thanh  Lam 15/08/2002 20DA 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Cơ Tu) 

 - Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

3 21IT250 Tững   18/07/2003 21JIT 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Bah nar) 

 - Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

4 22DA021 Phan Thu Hiền 03/12/2004 22DA 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Cơ Tu) 

 - Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

5 23IT.EB096 Vi Hữu Thành 05/08/2005 23ITe2 

SV là DTTS ít người 

thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo (Dân tộc Thái) 

 - Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

6 23IT.B173 Arất Thị Bích  Phượng 26/05/2005 23IT2B 

SV là DTTS ít người 

thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo (Dân tộc Cơ tu) 

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 



Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

7 23CE027 Hồ Thị Huế 26/06/2004 23CE2 

SV là DTTS, thuộc hộ 

nghèo, cận nghèo (Dân 

tộc Vân Kiều) 

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

chi phí học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

8 21BA113 Cao Xuân  Thành 22/07/2003 21EC 

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số rất ít người, 

người Chứt 

(sách)_ĐBKK 

Hóa Lương; Hóa Sơn; 

Minh Hóa; Quảng Bình 

thuộc hộ nghèo, cận 

nghèo 

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

học tập 

 - Giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo 

Danh sách này có 08 sinh viên 



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN  

HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI PHẢI NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Kèm theo Thông báo số 1357/TB-ĐHVH ngày 26/ 8/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 
 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Lớp Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

1 22IT.EB061 Đinh Phi Nô 15/05/2004 22ITe 
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao 

(Dân tộc Hrê) 

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp XH 

 - Xác nhận ở vùng cao 

2 21BA090 Đàm Hồng Nam 09/06/2002 21DM1 
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao 

(Dân tộc Nùng) 

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp XH 

 - Xác nhận ở vùng cao 

Damh  sách có 02 sinh viên



 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Phụ lục 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN CON CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

PHẢI NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ 

(Kèm theo Thông báo số  1357/TB-ĐHVH ngày 26/ 8/2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 
 

Stt 
Mã  

sinh viên 
Họ và tên Lớp Năm sinh Đối tượng Hồ sơ cần bổ sung 

1 20IT531 Bùi Đức Hiếu 20NS 25/01/2002 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

2 20IT275 Phạm Thị Ái Nghĩa 20DA 07/09/2002 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

3 20IT273 Nguyễn Như Lâm 20GIT 23/12/2002 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

4 22BA010 Nguyễn Văn  Cường 22GBA 02/08/2004 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

5 22ITB191 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo 22MCB 11/09/2004 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

6 22NS026 Trần Trương Nhật  Huy 22NS 17/12/2004 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

7 22DM008 Trần Viết Gia Bảo 22GBA 16/02/2004 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

8 22AD049 Đặng Thông Trí 22AD 04/02/2004 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

9 23DA026 Trần Ngọc Minh Khôi 23DA 02/07/2003 
Con cán bộ viên chức 

ĐHĐN 
Đơn đề nghị xét hỗ trợ học phí 

Danh sách có 09 sinh viên 

 


